
TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : NGUYỄN CHÍ ANH 

2. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN CHÍ ANH  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   22/10/1984    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội 

8. Nơi đăng ký thường trú : A3.5 Chung cư Bình Phú, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : A3.5 Chung cư Bình Phú, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225243397 Ngày cấp : 25/04/2012 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 

- Học vị  : Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành       Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B1  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Chánh Văn phòng 

15. Nơi công tác  : Văn phòng Thành ủy Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 17/03/2014  

 - Ngày chính thức  : 17/03/2015  Số thẻ đảng viên  : 48.032713 

 - Chức vụ trong đảng : Chi ủy viên  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; Chiến sĩ thi 

đua cơ sở năm 2015, 2016 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 01/2005 - 12/2019 : Công tác tại Thành đoàn Nha Trang; đã giữ các chức vụ: Ủy viên Ban 

chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn; 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Phó Chủ tịch Thường 

trực, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Nha Trang, Ủy viên 

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh Khánh Hòa, Ủy viên Ban 

Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2021. 

- 01/2020 đến nay : Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  22 tháng  02 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Nguyễn Chí Anh

ĐV: 4 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : NGUYỄN THỊ LINH KIỀU 

2. Họ và tên khai sinh  : NGUYỄN THỊ LINH KIỀU  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   10/11/1988    4. Giới tính :  Nữ 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Đông Hòa, Trảng Bom, Đồng Nai 

7. Quê quán  : Hải Hậu, Nam Định 

8. Nơi đăng ký thường trú : Căn hộ 514, CT3B, Khu đô thị mới Phước Long, Phước Long, 

Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : Căn hộ 514, CT3B, Khu đô thị mới Phước Long, Phước Long, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225940558 Ngày cấp : 24/04/2018 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Công giáo 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học chuyên ngành Việt Nam học 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Không Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Công chức    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Công chức Văn hóa - Xã hội 

15. Nơi công tác  : UBND phường Phước Long 

16. Ngày vào Đảng  : Không  

 - Ngày chính thức  : Không  Số thẻ đảng viên  : Không 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Không 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 04/2012 - 06/2017 : Nhân viên, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang. 

- 07/2017 đến nay : Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND phường Phước Long, thành phố 

Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  09 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Nguyễn Thị Linh Kiều

ĐV: 4 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : LÊ THANH SƠN 

2. Họ và tên khai sinh  : LÊ THANH SƠN  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   13/09/1965    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Gia Sàng, Thái Nguyên 

7. Quê quán  : An Ninh, Tuy An, Phú Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú : 151 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 151 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  220725375 Ngày cấp : 19/09/2019 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân Quân sự 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Cao cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ B  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Cán bộ    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

15. Nơi công tác  : Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 23/02/1988  

 - Ngày chính thức  : 23/02/1989  Số thẻ đảng viên  : 48.003734 

 - Chức vụ trong đảng : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư Chi bộ   

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Công đoàn cơ sở  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng I, hạng II, hạng III; 

Huân chương Quân kỳ quyết thắng; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2015, 2016, 2017, 2018; 

Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa năm 2016, 2019, 2020; Bằng khen của Bộ Quốc 

phòng năm 2017, 2019; Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 năm 2018; Bằng khen 

của Tỉnh ủy Khánh Hòa năm 2018 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 09/1985 - 08/1988 : Học viên Trường Sĩ quan Lục quân III. 

- 09/1988 - 03/2002 : Trung úy; Thượng úy; Đại úy; Thiếu tá, Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy 

Quân sự thành phố Nha Trang. 

- 04/2002 - 10/2009 : Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng động viên, Ban Chỉ huy Quân sự TP Nha 

Trang. Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự thành phố; Bí thư chi bộ 1.  

Học viên Học viện Lục quân (01/2004 - 07/2004; 09/2006 - 07/2007). 

ĐV: 4 



 

 

 

 

 

- 11/2009 - 08/2014 : Thượng tá; Trưởng Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Khánh Hòa; Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Tham mưu; 

Bí thư chi bộ 2. 

- 09/2014 - 06/2019 : Thượng tá; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha 

Trang; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự thành phố; Ủy viên Ban 

Thường vụ Thành ủy. 

- 07/2019 - 08/2019 : Đại tá; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang.   

- 09/2019 đến nay : Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ 

Thành ủy; Bí thư chi bộ.  
  

 Nha Trang, ngày  04 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Lê Thanh Sơn



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : LÊ QUỐC THỊNH 

2. Họ và tên khai sinh  : LÊ QUỐC THỊNH  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   09/08/1965    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Cam Thành Nam, Cam Ranh, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : 38A Mạc Đĩnh Chi, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 38A Mạc Đĩnh Chi, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225023962 Ngày cấp : 02/12/2008 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Không 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học Y khoa Huế 

- Học vị  : Bác sĩ chuyên khoa cấp I Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Trung cấp Ngoại ngữ : Đại học tiếng Anh  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Bác sĩ chuyên khoa cấp I    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 

15. Nơi công tác  : Hội Chữ thập đỏ thành phố Nha Trang 

16. Ngày vào Đảng  : 30/10/2014  

 - Ngày chính thức  : 30/10/2015  Số thẻ đảng viên  : 48.034138 

 - Chức vụ trong đảng : Không  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Không  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Không 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huy chương vì sự 

nghiệp Chữ thập Đỏ Việt Nam 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : TP Nha Trang nhiệm kỳ 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 06/1993 - 12/1993 : Bác sĩ - Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ thành phố Nha Trang. 

- 01/1994 - 12/2005 : Bác sĩ - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Nha Trang. 

- 12/2005 đến nay : Bác sĩ Chuyên khoa I - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Nha Trang.  
  

 Nha Trang, ngày  01 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Lê Quốc Thịnh

ĐV: 4 



TIỂU SỬ TÓM TẮT 
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

1. Họ và tên thường dùng  : BÙI ĐỨC THÔNG 

2. Họ và tên khai sinh  : BÙI ĐỨC THÔNG  

   Các bí danh/tên gọi khác  : Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh  :   12/12/1995    4. Giới tính :  Nam 

5. Quốc tịch :   Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh  : Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa 

7. Quê quán  : Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa 

8. Nơi đăng ký thường trú : 21 Lê Tam, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa  

   Nơi ở hiện nay  : 21 Lê Tam, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa 

9. Số CMND  :  225583348 Ngày cấp : 11/04/2017 Cơ quan cấp : Công an Khánh Hòa 

10. Dân tộc   :  Kinh  11. Tôn giáo : Phật giáo 

12. Trình độ :   

- Giáo dục phổ thông : 12/12 phổ thông  

- Chuyên môn, nghiệp vụ : Cao đẳng sư phạm Lịch sử - Địa lý 

- Học vị  : Không Học hàm : Không 

- Lý luận chính trị : Sơ cấp Ngoại ngữ : Tiếng Anh, chứng chỉ A  

13. Nghề nghiệp hiện nay : Người hoạt động không chuyên trách    

14. Chức vụ trong đơn vị công tác : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Vĩnh Trường 

15. Nơi công tác  : UBND phường Vĩnh Trường 

16. Ngày vào Đảng  : 29/12/2018  

 - Ngày chính thức  : 29/12/2019  Số thẻ đảng viên  : 48.043300 

 - Chức vụ trong đảng : Đảng viên  

 - Ngày ra khỏi Đảng  : Không Lý do ra khỏi Đảng :  Không 

17. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể :  

 - Tên tổ chức đoàn thể : Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Vĩnh Trường  

 - Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể : Ủy viên 

18. Tình trạng sức khỏe  : Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng : Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về thành 

tích xuất sắc trong phong trào hiến máu năm 2019. 

20. Các hình thức kỷ luật : Không bị kỷ luật, không có án tích 

21. Là đại biểu Quốc hội : Không  

22. Là đại biểu HĐND  : Không 
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

- 06/2014 đến nay : Bí thư chi đoàn tổ Dân phố 01 Trường Đông, phường Vĩnh Trường. 

- 11/2017 đến nay : Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Vĩnh 

Trường; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường Vĩnh Trường.  
  

 Nha Trang, ngày  01 tháng  03 năm 2021 

 (Đã ký) 

 Bùi Đức Thông 

ĐV: 4 


